
DANH SÁCH TI P NH N B N T  CÔNG B  S N PH M TH C PH M C A CÁC T  CH C/CÁ NHÂN Ê Â A Ư Ố A Â Ư Â U Ô Ư

STT TÊN C  S  S N XU TƠ Ở A Ấ GHI CHU

1

KHOAI TÂY CHIÊN 3/4/2018

TH T BÒ S Y NH  R NGỊ Ấ Ớ Ừ 5/3/2018

TH T HEO S Y NH  R NGỊ Ấ Ớ Ừ 5/3/2018

TH T TRÂU S Y NH  R NGỊ Ấ Ớ Ừ 5/3/2018

3/4/2018

CHAY T  TÂM GIÒ L AỪ U 3/4/2018

CHAY T  TÂM GA VIÊNỪ 3/4/2018

CHAY T  TÂM GIÒ THỪ U 3/4/2018

CHAY T  TÂM CH  C MỪ A Ô 3/4/2018

TÊN T  CH C, CÁ Ô Ư
NHÂN

TÊN S N PH M T  CÔNG A Â Ư
BỐ

NGAY T  CÔNG B  Ư Ố
S N PH MA Â

Đ A CH  C  S  S N Ị Ỉ Ơ Ở A
XU TẤ

CÔNG TY TNHH CH  Ế
BI N TH C PH M Ế Ự Ẩ

ĐÔNG ĐÔ

Chi nhánh Thanh Trì - Công 
ty TNHH ch  bi n th c ế ế ự

ph m Đông Đôẩ

Thôn 2, xã Đông M , ỹ
huy n Thanh Trì, Hà N iệ ộ

QCVN 8-3:2012
/BYT; 

văn b n h p nh t s  a ơ â ô
02/VHHN-BYT

CHAY T  TÂM CH  QU  Ừ A Ế
HOA

Chi nhánh Thanh Trì - Công 
ty TNHH ch  bi n th c ế ế ự

ph m Đông Đôẩ

Thôn 2, xã Đông M , ỹ
huy n Thanh Trì, Hà N iệ ộ

QCVN 8-1:2011
/BYT; 

văn b n h p nh t s  a ơ â ô
02/VHHN-BYT; QĐ 
s  46/2007/QĐ-BYT ô

ngày 19 /12/2007



2 5/4/2018

3 20/4/2018

4

V NG RANGỪ

19/4/2018

V NG TR NGỪ Ă

5

CA PHÊ LINH CHI 04/4/2018

CA PHÊ SÂM NG C LINHO 04/4/2018

CA PHÊ S A NONƯ 04/4/2018

CÔNG TY C  PH N Ô Â
TH NG M I D CH V  ƯƠ A Ị U

C NG VANGÔ

N C C T X NG HEO ƯỚ Ô ƯƠ
H MÂ

CÔNG TY C  PH N Ô Â
TH NG M I D CH V  ƯƠ A Ị U
C NG VANG - NHA MAY Ô

AN KHANH

C m Công nghi p u ệ
Tr ng An, An Khánh, ươ

Hoài Đ c, Hà N iư ộ

QCVN 8-3:2012
/BYT 

Công ty TNHH Marketing 
IBC

KHÔ GA CAY XE S I V  BÒ Ơ Ị
POSI

QCVN 8-3:2012
/BYT; 

văn b n h p nh t s  a ơ â ô
02/VHHN-BYT

CÔNG TY C  PH N Ô Â
XUÂN XUÂN

H  KINH DOANH NGÔ Ô
VĂN HÙNG

Thôn M i - xã D ng ơ ươ
Li u - Hoài Đ c - Hà N iê ư ộ

QCVN 8-1:2011
/BYT; QCVN 8-

2:2011
/BYT

; QĐ s  46/2007/QĐ-ô
BYT 

CÔNG TY C  PH N Ô Â
LIÊN DOANH D C ƯƠ

G&P FRANCE

CÔNG TY C  PH N LIÊN Ô Â
DOANH D C G&P ƯƠ

FRANCE

Thôn Thanh L ng , xã ươ
Bich Hoa, huy n Thanh ệ
Oai, thành ph  Hà N iô ộ

Tiêu chu n nhà s n ẩ a
xu t s  01/2018â ô

Tiêu chu n nhà s n ẩ a
xu t s  02/2018â ô



6

26/4/2018

GIA V  NÊM SOMI SHANTANỊ 26/4/2018

7

26/4/2018

26/4/2018

26/4/2018

26/4/2018

8 HAMBURGER KIAORA 23/4/2018

CÔNG TY C  PH N OHF Ô Â

N C H M X NG ƯỚ Â ƯƠ
SHANTUNG DELUXE QĐ s  46/2007/QĐ-ô

BYT ngày 19 /
12/2007; QCVN 8-

2:2011
/BYT 

CÔNG TY TNHH Y AND J 
VI T NAMÊ

B T T - PREMIUM CHILI Ô Ớ
POWDER

QĐ s  46/2007/QĐ-ô
BYT ngày 19 /

12/2007; QCVN 8-
2:2011
/BYT 

T NG T - CHI LI SAUCE ƯƠ Ớ
(HOT PEPPER PASTE)

T NG T + Đ U - CHILI ƯƠ Ớ Â
SOYBEAN PASTE

S T T NG - SOYBEAN Ô ƯƠ
SAUCE (SOYBEAN PASTE)

CÔNG TY C  PH N S N Ô Â A
PH M NEW ZEALANDẨ

Công ty c  ph n s n ph m ô â a ẩ
New Zealand

S  6, ngo 100/20 Hoàng ô
Qu c Vi t, ph ng Nghia ô ệ ươ
Tân, qu n C u Gi y, Hà â â â

N iộ

Thông t  24/2013/TT-ư
BYT; QCVN 8-3:2012

/BYT; QCVN 8-
2:2011
/BYT.



9 CA H I XÔNG KHOIÔ 11/4/2018

10 02/5/2018

11

N M H NG KHÔẤ ƯƠ

24/4/2018B T N M H NG KHÔÔ Ấ ƯƠ

N M M C NHI KHÔẤ Ô

CÔNG TY C  PH N Ô Â
TH C PH M CANH Ự Ẩ

Đ NG XANH Ô

Công ty c  ph n th c ph m ô â ự ẩ
cánh đ ng xanhô

Xóm 1, thôn Quỳnh Đô, 
xã Vinh Quỳnh, huy n ệ

Thanh Trì, thành ph  Hà ô
N iộ

QĐ s  46/2007/QĐ-ô
BYT ngày 19 /

12/2007; QCVN 8-
2:2011
/BYT.

CÔNG TY TNHH 
TH NG M I VA C  ƯƠ A Ơ

KHI VI T PHUÊ

S T CA CHUA TH T BĂM Ô Ị
BARILLA BOLOGNESE

QĐ s  46/2007/QĐ-ô
BYT ngày 19 /

12/2007; QCVN 8-
1:2011

/BYT; QCVN 8-
2:2011
/BYT.

CÔNG TY C  PH N Ô Â
N M VI TẤ Ê

CÔNG TY C  PH N N M Ô Â Ấ
VI TÊ

S  31, ngo 169 Tây S n, ô ơ
ph ng Quang Trung, ươ

qu n Đ ng Đa, Hà N iâ ô ộ

QĐ s  46/2007/QĐ-ô
BYT ngày 19 /

12/2007; QCVN 8-
3:2012

/BYT; QCVN 8-
2:2011

/BYT, TT s  ô
50/2016/TT-BYT



12

24/4/2018

CHÈ NHAI 02/5/2018

CHÈ SEN 02/5/2018

13 D M G O N P LÊN MENẤ A Ế 13/4/2018

14

02/5/2018

02/5/2018

02/5/2018

CÔNG TY C  PH N CHÈ Ô Â
KIM ANH

CHÈ TÂN C NG THAI ƯƠ
NGUYÊN

CÔNG TY C  PH N CHÈ Ô Â
KIM ANH

Km s  2, Qu c l  2, Phu ô ô ộ
L , Sân bay N i Bài, xã ô ộ

Mai Đình, huy n Sóc ệ
S n, Hà N iơ ộ

QĐ s  46/2007/QĐ-ô
BYT ngày 19 /

12/2007; QCVN 8-
2:2011

/BYT, TT s  ô
50/2016/TT-BYT

CÔNG TY TNHH 
TH NG M I H NG ƯƠ A Ă

H IA

CÔNG TY TNHH TH NG ƯƠ
M I H NG H IA Ă A

C m Công nghi p xã Đan u ệ
Ph ng, Hà N iươ ộ

TCCS 38:2018/ 
DGNLM

CÔNG TY C  PH N Ô Â
NH NG H T CA PHÊ Ư A

NOI CHUY NÊ

CA PHÊ RANG XAY ĐONG 
GOI 100% ARABICA

CÔNG TY C  PH N Ô Â
NH NG H T CA PHÊ NOI Ư A

CHUY NÊ

S  54 li n k  06-KĐT An ô ê ê
H ng, ph ng D ng ư ươ ươ
N i, qu n Hà Đông, Hà ộ â

N iộ

 QCVN 8-1:2011
/BYT ; QĐ s  ô

46/2007/QĐ-BYT 
ngày 19 /

12/2007;QCVN 8-
2:2011
/BYT ;

CA PHÊ RANG XAY ĐONG 
GOI ESPRESSO

CA PHÊ RANG XAY ĐONG 
GOI CLASSY


	2.5.2018

